MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
(DÀNH CHO ĐỀ GỐC)
Người ra đề: Nguyễn Tiến Vui
BÀI KIỂM TRA ĐỌC
	Mạch kiến thức, 
kĩ  năng 
	Số câu và số điểm 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Đọc thành tiếng

	Số câu 
	- Đọc to, rõ ràng, trôi chảy
- Ngắt nghỉ phù hợp, nhấn giọng những từ cần thiết.
	- Biết đọc diễn cảm
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	4
(c1,2,6,7)
	
	4
(c3,4,5,8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Từ loại chia theo ngữ nghĩa (từ trái nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa)
	Số câu
	1
(c16)


	
	1
(c18)


	
	3
(c10, 14,25)
	
	2
(c15,26)
	
	
	

	
	Số điểm 
	0.25
	
	0.25
	
	0.75
	
	0.5
	
	
	

	Từ loại chia theo chức năng ngữ pháp (đại từ, quan hệ từ)
	Số câu
	1
(c12)


	
	1
(c9)


	
	4
(c20,21,22,27)
	
	2
(c11,13)
	
	
	

	
	Số điểm 
	0.25
	
	0.25
	
	1
	
	0.5
	
	
	

	Sử dụng cấu trúc câu, dấu câu
	Số câu
	
	
	
	
	1
(c28)
	
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	
	
	
	
	0.25
	
	
	
	
	

	Chính tả
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	Số câu 
	8
	1
	8
	1
	8
	
	4
	
	28
	30

	
	Số điểm 
	2
	2
	2
	1
	2
	
	1
	
	7
	10


